
STT Mã số nội trú KTX Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quê quán Trúng truyển trường Ngành

1 2501001 Nguyễn Hải Đức Nam 12/04/2006 An Giang ĐH Y Dược Y Khoa

2 2501002 Nguyễn Thanh Liêm Nam 27/01/2006 Tiền Giang ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

3 2501003 Nguyễn Ngọc Phước Nam 04/02/2006 Đồng Tháp ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

4 2501004 Võ Thành Đạt Nam 30/11/2006 Đồng Tháp ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học

5 2501005 Nguyễn Trường Giang Nam 06/10/2006 Hải Dương ĐH Bách Khoa Khoa Học Máy Tính

6 2501006 Lâm Viết Đạt Nam 01/01/2006 Quảng Ngãi ĐH Bách Khoa Dệt-May

7 2501007 Bùi Minh Thắng Nam 01/05/2006 Tiền Giang ĐH Bách Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí

8 2501008 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 09/04/2006 An Giang ĐH Bách Khoa Khoa Học Máy Tính

9 2501009 Bùi Quang Dũng Nam 09/09/2006 Bình Định ĐH Y Dược Dược Học

10 2501010 Dương Phạm Hoàng Anh Nam 05/10/2004 Vĩnh Long ĐH Công Nghệ Thông Tin Khoa Học Máy Tính

11 2501011 Trần Minh Hậu Nam 25/04/2005 Sóc Trăng ĐH Công Nghệ Thông Tin Khoa Học Máy Tính

12 2501012 Lê Văn Huy Nam 25/05/2006 Quảng Trị ĐH Công Nghệ Thông Tin Công Nghệ Thông Tin

13 2501013 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 07/09/2006 Ninh Thuận ĐH Công Nghệ Thông Tin Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu

14 2501014 Huỳnh Tấn Kiệt Nam 23/04/2006 Bến Tre ĐH Công Nghệ Thông Tin Khoa Học Máy Tính

15 2501015 Nguyễn Quốc Nguyên Nam 09/09/2006 Hà Tĩnh ĐH Công Nghệ Thông Tin Kỹ Thuật Phần Mềm

16 2501016 Nguyễn Đông Quân Nam 21/10/2006 TPHCM ĐH Công Nghệ Thông Tin Kỹ Thuật Máy Tính

17 2501017 Đoàn Nguyễn Thái Lộc Nam 16/05/2006 TPHCM ĐH Công Thương Công Nghệ Sinh Học

18 2501018 Nguyễn Quang Ngọc Nam 07/08/2004 Hải Dương ĐH Công Thương Công Nghệ Thông Tin

19 2501019 Danh Thành Trí Nam 12/06/2004 Kiên Giang ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công Nghệ Vật Liệu

20 2501020 Nguyễn Lê Hoàng Thiện Nam 28/05/2006 Bình Định ĐH Khoa Học Tự Nhiên Nhóm Ngành Máy Tính Và Công Nghệ Thông Tin

21 2501021 Đoàn Trí Khoa Nam 18/11/2006 An Giang ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hóa Học

22 2501022 Trương Quang Vinh Nam 21/10/2006 Tây Ninh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Nhóm Ngành Vật Lý Học, Công Nghệ Vật Lý Điện Tử Và Tin Học, Công Nghệ Bán Dẫn

23 2501023 Phan Phước Toàn Nam 01/08/2006 Quảng Ngãi ĐH Khoa Học Tự Nhiên Nhóm Ngành Vật Lý Học, Công Nghệ Vật Lý Điện Tử Và Tin Học, Công Nghệ Bân Dẫn

24 2501024 La Tấn Chương Nam 04/06/2006 Cần Thơ ĐH Khoa Học Tự Nhiên Vật Lý Y Khoa

25 2501025 Trần Văn Mạnh Nam 13/01/2006 Đồng Tháp ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

26 2501026 Nguyễn Quang Lộc Nam 29/11/2006 Khánh Hòa ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănVăn Hóa Học 

27 2501027 Lê Hoàng Nam Nam 03/03/2006 Hồ Chí Minh ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănTâm Lý Học

28 2501028 Đoàn Trí Nhân Nam 18/11/2006 An Giang ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănVăn Học

29 2501029 Nguyễn Phúc Hậu Nam 24/05/2005 An Giang ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănĐông Phương Học

30 2501030 Chế Hoàng Du Nam 24/08/2006 Tiền Giang ĐH Kinh Tế Tài Chính

31 2501031 Huỳnh Nguyễn Ngọc Phú Nam 19/10/2006 Thừa Thiên Huế ĐH Kinh Tế Kinh Doanh Quốc Tế

32 2501032 Nguyễn Quốc Huy Nam 25/05/2006 Phú Yên ĐH Kinh Tế Khoa Học Máy Tính

33 2501033 Dương Quốc Việt Nam 25/10/2006 Phú Yên ĐH Nông Lâm Công Nghệ Thông Tin

34 2501034 Phạm Hữu Thạch Nam 09/11/2006 Bình Định ĐH Nông Lâm Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hoá

35 2501035 Nguyễn Trung Minh Phát Nam 04/07/2006 Bình Định ĐH Nông Lâm Quản Trị Kinh Doanh

36 2501036 Nguyễn Tấn Đạt Nam 03/06/2005 Bạc Liêu ĐH Nông Lâm Thú Y

37 2501037 Trương Bảo Duy Nam 29/10/2006 Tiền Giang ĐH Nông Lâm Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

38 2501038 Lê Quang Huy Nam 14/06/2005 Quảng Bình ĐH Kinh Tế - Luật Kinh Doanh Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo 

39 2501039 Ngô Hoài Phát Nam 18/02/2006 Phú Yên ĐH Tài Chính - Marketing Marketing

40 2501040 Nguyễn Hồng Đức Nam 17/01/2006 Tiền Giang ĐH Sư Phạm Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên

41 2502001 Ngô Mỹ Châu Nữ 05/07/2006 Quảng Nam ĐH Kinh Tế Thương Mại Điện Tử

42 2502002 Bùi Thị Châu Linh Nữ 14/01/2006 Nghệ An ĐH Luật Luật

43 2502003 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ 17/05/2006 Quảng Trị ĐH Luật Luật

44 2502004 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 13/08/2006 Quảng Nam ĐH Mở Ngôn Ngữ Trung Quốc

45 2502005 Trần Nhã Tuyết Nhung Nữ 22/02/2006 Ninh Thuận ĐH Mở Ngôn Ngữ Hàn Quốc

46 2502006 Võ Thị Hồng Nguyện Nữ 09/08/2006 Quảng Ngãi ĐH Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin



47 2502007 Lê Anh Thư Nữ 06/11/2006 Tiền Giang ĐH Công Nghiệp Marketing Gồm 2 Chuyên Ngành: Marketing, Digital Marketing 

48 2502008 Hà Thị Thu Chúc Nữ 24/08/2004 Trà Vinh ĐH Sư Phạm Ngôn Ngữ Trung

49 2502009 Bùi Kim Thoa Nữ 15/01/2005 Hậu Giang ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănĐịa Lý Học

50 2502010 Huỳnh Thị Trúc Ngân Nữ 24/08/2006 Tiền Giang ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănCông Tác Xã Hội 

51 2502011 Võ Thị Trúc Ly Nữ 13/03/2006 Sóc Trăng ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănNgôn Ngữ Trung Quốc 

52 2502012 Lê Nguyễn Hoài Hướng Nữ 05/07/2006 Bình Định ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănQuốc Tế Học

53 2502013 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Nữ 30/08/2006 Nam Định ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănNgôn Ngữ Học 

54 2502014 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 13/04/2006 Hà Tĩnh ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănQuan Hệ Quốc Tế

55 2502015 Lê Thị Triều Mến Nữ 01/09/2006 Quảng Ngãi ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănTruyền Thông Đa Phương Tiện

56 2502016 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 03/11/2006 Thái Bình ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân VănGiáo Dục Học 

57 2502017 Lê Kiều Hân Nữ 17/06/2005 Phú Yên ĐH Bách Khoa Khoa Học Dữ Liệu

58 2502018 Huỳnh Thị Kim Quyên Nữ 08/08/2005 Đồng Tháp ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

59 2502019 Hồ Thị Huỳnh My Nữ 28/11/2004 Tỉnh Trà Vinh ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

60 2502020 Dương Kim Hằng Nữ 09/04/2006 Đồng Tháp ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thiết Kế Đồ Họa 

61 2502021 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 29/12/2006 Tiền Giang ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

62 2502022 Dương Thị Hồng Nhi Nữ 08/12/2006 Đồng Tháp ĐH Công Thương Ngôn Ngữ Trung Quốc

63 2502023 Lê Thị Liên Nữ 18/09/2006 An Giang ĐH Công Thương Khoa Học Dữ Liệu

64 2502024 Trần Thị Thu Thảo Nữ 20/11/2006 Bình Định ĐH Công Thương Marketing 

65 2502025 Phan Thị Dự Thùy Nữ 06/07/2006 Bình Định ĐH Nông Lâm Bất Động Sản

66 2502026 Võ Thị Thanh Nhàn Nữ 30/01/2006 Quảng Nam ĐH Nông Lâm Thú Y

67 2502027 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 22/07/2006 Quảng Ngãi ĐH Nông Lâm Công Nghệ Sinh

68 2502028 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 30/01/2006 Bạc Liêu ĐH Nông Lâm Thú Y

69 2502029 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 10/09/2006 Tỉnh Bến Tre ĐH Nông Lâm Công Nghệ Sinh Học 

70 2502030 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 26/09/2006 Hồ Chí Minh ĐH Nông Lâm Quản Trị Kinh Doanh 

71 2502031 Nguyễn Thái Quỳnh Giang Nữ 18/05/2006 Nghệ An ĐH Nông Lâm Bảo Vệ Thực Vật

72 2502032 Huỳnh Thị Thảo Vy Nữ 02/11/2006 Kiên Giang ĐH Nông Lâm Công Nghệ Thực Phẩm 

73 2502033 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 20/12/2006 Long An ĐH Nông Lâm Công Nghệ Thực Phẩm 

74 2502034 Huỳnh Võ Thùy Trâm Nữ 08/01/2006 An Giang ĐH Nông Lâm Ngôn Ngữ Anh

75 2502035 Trịnh Lê Khả Vy Nữ 16/09/2006 Cà Mau ĐH Nông Lâm Công Nghệ Thực Phẩm

76 2502036 Nguyễn Kiều Nhung Nữ 31/10/2005 Bình Thuận ĐH Nông Lâm Công Nghệ Sinh Học 

77 2502037 Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 02/05/2005 Tiền Giang ĐH Nông Lâm Công Nghệ Thực Phẩm 

78 2502038 Thị Linh Nữ 05/10/2006 Bình Phước ĐH Nông Lâm Ngôn Ngữ Anh

79 2502039 Trần Ngọc Hân Nữ 12/02/2005 Tỉnh Đồng Tháp ĐH Nông Lâm Thú Y

80 2502040 Bùi Thanh Nhàn Nữ 16/11/2006 Quảng Ngãi HV Thanh Thiếu Niên Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước 

81 2502041 Đồng Thị Ngọc Tuyền Nữ 29/06/2006 Long An ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Học Hàng Hải ( Chuyên Ngành Điều Khiển Và Quản Lý Tàu Biển) 

82 2502042 Lê Thị Ngọc Vy Nữ 06/11/2006 Tiền Giang ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Học Hàng Hải (Chuyên Ngành Quản Lý Cảng Và Logistics) 

83 2502043 Phan Thị Hồ Tính Nữ 11/09/2006 An Giang ĐH Giao Thông Vận Tải Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 

84 2502044 Lê Diệu Tâm Nữ 23/04/2006 Quảng Bình ĐH Giao Thông Vận Tải Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 

85 2502045 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 10/10/2006 An Giang ĐH Giao Thông Vận Tải Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 

86 2502046 Vũ Thị Hiếu Nữ 08/09/2005 Thanh Hóa ĐH Công Nghệ Thông Tin Kỹ Thuật Phần Mềm

87 2502047 Mai Thị Ánh Tuyết Nữ 19/08/2006 Đồng Tháp ĐH Công Nghệ Thông Tin An Toàn Thông Tin

88 2502048 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 10/07/2006 Bến Tre ĐH Văn Hoá Du Lịch 

89 2502049 Nguyễn Thị Huyền Nữ 02/05/2006 Sóc Trăng ĐH Văn Hoá Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành ( Chuyên Ngành Quản Trị Lữ Hành)

90 2502050 Danh Thị Thu Hà Nữ 11/03/2005 Sóc Trăng ĐH Văn Hoá Văn Hóa Học(Chuyên Ngành Truyền Thông Văn Hóa)

91 2502051 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 16/03/2006 Đồng Tháp ĐH Ngân Hàng Kinh Doanh QuốC Tế 

92 2502052 Nguyễn Kiều My Nữ 26/10/2006 Phú Yên ĐH Ngân Hàng Tài Chính Ngân Hàng

93 2502053 Trần Thị Thu Hồng Nữ 18/08/2006 Quảng Ngãi ĐH Ngân Hàng Tài Chính – Ngân Hàng

94 2502054 Lê Thị Nhị Nữ 23/02/2006 Bình Định ĐH Ngân Hàng Luật Kinh Tế 



95 2502055 Nguyễn Thị Hương Lý Nữ 26/10/2006 Bình Định ĐH Ngân Hàng Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 

96 2502056 Trần Lâm Anh Thư Nữ 10/10/2005 Hà Nội ĐH Kinh Tế - Luật Kiểm Toán

97 2502057 Huỳnh Thị Thiên An Nữ 21/02/2006 Quảng Nam ĐH Kinh Tế - Luật Toán Kinh Tế (Chuyên Ngành Toán Ứng Dụng Trong Kinh Tế, Quản Trị Và Tài Chính)

98 2502058 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/10/2006 Nghệ An ĐH Kinh Tế - Luật Kế Toán

99 2502059 Ông Thành Vân Anh Nữ 18/12/2006 Trung Quốc ĐH Kinh Tế - Luật Kiểm Toán

100 2502060 Võ Thị Cẩm Ly Nữ 01/05/2006 Quảng Ngãi ĐH Kinh Tế - Luật Kinh Tế (Chuyên Ngành Kinh Tế Học)

101 2502061 Lưu Ngọc Hoa Nữ 12/10/2006 Nam Định ĐH Kinh Tế - Luật Kiểm Toán

102 2502062 Võ Ngọc Minh Thư Nữ 18/10/2006 Quảng Ngãi ĐH Kinh Tế - Luật Luật Dân Sự

103 2502063 Đoàn Thị Thùy Duyên Nữ 08/04/2006 Đà Nẵng ĐH Kinh Tế - Luật Luật Kinh Tế ( Chuyên Ngành Luật Kinh Doanh)

104 2502064 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 28/08/2006  Quảng Trị ĐH Tài Chính - Marketing Kinh Doanh Quốc Tế

105 2502065 Hà Thị Bích Tuyền Nữ 18/08/2006 Đồng Tháp ĐH Tài Chính - Marketing Marketing 

106 2502066 Khổng Thị Mỹ Trâm Nữ 30/03/2006 Bình Định ĐH Tài Chính - Marketing Tài Chính Ngân Hàng 

107 2502067 Nguyễn Đình Thảo Như Nữ 01/05/2006 Hà Tĩnh ĐH Tài Chính - Marketing Kế Toán 

108 2502068 Nguyễn Ngọc Quỳnh HươngNữ 28/02/2006 Bến Tre ĐH Tài Chính - Marketing Kinh Doanh Quốc Tế

109 2502069 Hồ Trúc Hương Giang Nữ 11/10/2006 Thừa Thiên Huế ĐH Kinh Tế - Luật Kinh Tế Đối Ngoại

110 2502070 Phan Diệu Linh Nữ 07/05/2006 Bình Định ĐH Kinh Tế - Luật Kinh Tế Quốc Tế (Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại)

111 2502071 Phạm Thị Thanh Nữ 23/01/2006 Nam Định ĐH Kinh Tế - Luật Kinh Doanh Quốc Tế

112 2502072 Đặng Diễm Quỳnh Nữ 19/03/2006 Quảng Ngãi ĐH Khoa Học Tự Nhiên Vật Lí Y Khoa

113 2502073 Võ Nguyễn Phương Anh Nữ 22/03/2006 An Giang ĐH Kiến trúc Kiến Trúc Cảnh Quan 

114 2502074 Lê Nguyễn Thanh Duyên Nữ 17/10/2006 Tp Hồ Chí Minh ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Điều Dưỡng


